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CÁC DANH HIỆU GIẢI THƯỞNG TẠI MÙA GIẢI BĐCN QG 2023/24 

A. Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia 

Giải thưởng xếp hạng toàn Giải  

STT Thứ hạng CLB 

1 CLB Vô địch CLB bóng đá Thép Xanh Nam Định 

2 CLB Giải Nhì CLB bóng đá MerryLand Quy Nhơn Bình Định 

3 CLB Giải Ba CLB bóng đá Hà Nội 

    Giải thưởng bình chọn toàn giải: 

TT Giải thưởng Tập thể/cá nhân đoạt giải 

1 CLB đoạt Giải phong cách CLB bóng đá Hà Nội 

2 
CLB có nhiều cầu thủ trẻ 

tham gia thi đấu nhất Giải 
CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An 

3 
BTC trận đấu hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

1. BTC trận đấu CLB bóng đá Becamex Bình Dương 
2. BTC trận đấu CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

3. BTC trận đấu CLB bóng đá Hải Phòng 

4. BTC trận đấu CLB bóng đá LPBank Hoàng Anh 

Gia Lai  

5. BTC trận đấu CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

6. BTC trận đấu CLB bóng đá Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

4 
CLB có mặt sân thi đấu tốt 

nhất mùa giải 

1. CLB bóng đá Becamex Bình Dương 

2. CLB bóng đá Hải Phòng 

3. CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

4. CLB bóng đá MerryLand Quy Nhơn Bình Định 

5. CLB bóng đá Thành Phố Hồ Chí Minh 

6. CLB bóng đá Thép Xanh Nam Định 
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5 Đội hình tiêu biểu của Giải 

1. Thủ môn Patrik Le Giang – Số 89 CLB bóng đá 

TP. Hồ Chí Minh 

2. Bùi Hoàng Việt Anh – Số 68 CLB bóng đá Công 

An Hà Nội 

3. Nguyễn Văn Đức – Số 18 CLB bóng đá 

MerryLand Quy Nhơn Bình Định 

4. Ngô Tùng Quốc – Số 2 CLB bóng đá Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

5. Phan Tuấn Tài – Số 12 CLB Thể Công -Viettel 

6. Nguyễn Hoàng Đức – Số 28 CLB Thể Công - 

Viettel 

7. Nguyễn Văn Quyết – Số 10 CLB bóng đá Hà Nội 

8. Nguyễn Thái Sơn – Số 12 CLB bóng đá Đông Á 

Thanh Hóa 

9. Nguyễn Văn Toàn – Số 9 CLB bóng đá Thép 

Xanh Nam Định 

10. Phạm Tuấn Hải – Số 9 CLB bóng đá Hà Nội 

11.  Rafaelson Bezerra Fernandes – Số 14 CLB bóng 

đá Thép Xanh Nam Định 

6 HLV xuất sắc nhất Giải 
Ông Vũ Hồng Việt – HLV Trưởng 

CLB bóng đá Thép Xanh Nam Định 

7 Cầu thủ xuất sắc nhất Giải 
Cầu thủ Rafaelson Bezerra Fernandes –  

Số 14 CLB bóng đá Thép Xanh Nam Định 

8 
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 

Giải 

Cầu thủ Bùi Vĩ Hào –  

Số 11 CLB bóng đá Becamex Bình Dương 

9 Bàn thắng đẹp nhất Giải 

Bàn thắng của cầu thủ Rafaelson Bezerra Fernandes - 

Số 14 CLB Thép Xanh Nam Định - Trận đấu vòng 

21: CLB Đông Á Thanh Hóa gặp CLB Thép Xanh 

Nam Định (Phút 45+3) 

10 
Cầu thủ ghi nhiều bàn 

thắng nhất 

Cầu thủ Rafaelson Bezerra Fernandes –  

Số 14 CLB bóng đá Thép Xanh Nam Định 
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  Giải thưởng bình chọn cho trọng tài  

TT Giải thưởng Trọng tài và Trợ lý trọng tài đoạt Giải 

1 Giải Vàng trọng tài xuất sắc 
Trọng tài Hoàng Ngọc Hà –  

Hà Nội 

2 Giải Bạc trọng tài xuất sắc 
Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn –  

Hải Dương 

3 Giải Đồng trọng tài xuất sắc 
Trọng tài Trần Đình Thịnh –  

Đồng Nai 

4 
Giải Vàng trợ lý trọng tài xuất 

sắc 

Trợ lý trọng tài Hoàng Duy Tuất –  

Bắc Giang 

5 
Giải Bạc trợ lý trọng tài xuất 

sắc 

Trợ lý trọng tài Nguyễn Thành Trung – Khánh Hòa 

6 
Giải Đồng trợ lý trọng tài xuất 

sắc 

Trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu – Đà Nẵng 

 

B. Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 

Giải thưởng xếp hạng toàn Giải  

STT Thứ hạng CLB 

1 CLB Vô địch CLB bóng đá SHB Đà Nẵng 

2 CLB Giải Nhì CLB bóng đá PVF-CAND 

3 CLB Giải Ba CLB bóng đá Trường Tươi Bình Phước 

Giải thưởng bình chọn  

TT Giải thưởng Tập thể/cá nhân đoạt giải 

1 
CLB đoạt  

Giải phong cách 
CLB bóng đá Trường Tươi Bình Phước 

2 
BTC trận đấu hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

1. BTC trận đấu CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu 

2. BTC trận đấu CLB bóng đá Huế 

3. BTC trận đấu CLB bóng đá Phù Đổng Ninh Bình 

4. BTC trận đấu CLB bóng đá Trường Tươi Bình Phước 

3 
CLB có mặt sân thi đấu 

tốt nhất mùa giải 

1. CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu  

2. CLB bóng đá PVF-CAND 

3. CLB bóng đá Phù Đổng Ninh Bình 

4 
HLV xuất sắc 

nhất Giải 

Ông Trương Việt Hoàng – HLV Trưởng CLB bóng đá SHB 

Đà Nẵng 
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5 
Cầu thủ xuất sắc 

nhất Giải 

Cầu thủ Đặng Anh Tuấn – Số 6 

CLB bóng đá SHB Đà Nẵng 

6 
Cầu thủ trẻ xuất sắc 

nhất Giải 

Cầu thủ Nguyễn Thành Đạt – Số 66 

CLB bóng đá Trường Tươi Bình Phước 

7 
Cầu thủ ghi nhiều 

bàn thắng nhất 

Cầu thủ Bùi Văn Bình – Số 17 

CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu 

8 
Đội hình tiêu biểu 

của Giải 

1. Thủ môn Phí Minh Long – Số 33 CLB bóng đá PVF-

CAND 

2. Nguyễn Hữu Thái Bảo – Số 31 CLB bóng đá Trường Tươi 

Bình Phước 

3. Lương Duy Cương – Số 20 CLB bóng đá SHB Đà Nẵng 

4. Nguyễn Công Nhật – Số 22 CLB bóng đá SHB Đà Nẵng 

5. Hà Châu Phi – Số 3 CLB bóng đá Trường Tươi Bình 

Phước 

6. Phan Văn Long – Số 11 CLB bóng đá SHB Đà Nẵng 

7. Nguyễn Thanh Nhàn – Số 11 CLB bóng đá PVF-CAND 

8. Lưu Tự Nhân – Số 8 CLB bóng đá Trường Tươi Bình 

Phước 

9. Đặng Anh Tuấn – Số 6 CLB bóng đá SHB Đà Nẵng 

10. Bùi Văn Bình – Số 17 CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu 

11. Hồ Thanh Minh – Số 11 CLB bóng đá Huế 

C. Giải bóng đá Cúp Quốc gia 

Giải thưởng xếp hạng toàn Giải  

STT Thứ hạng CLB 

1 CLB đoạt Cúp CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

2 CLB Giải Nhì CLB bóng đá Hà Nội 

3 CLB đồng Giải Ba 
- CLB bóng đá Thép Xanh Nam Định 

- CLB bóng đá Thể Công-Viettel 

 

CÔNG TY CP BĐCN VIỆT NAM 

 


